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BÀI TẬP TỰ LUYỆN ANĐEHIT-AXIT CACBOXYLIC 

Câu 1: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu 

được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là : 

A. CH3CHO  B. HCHO  

C. CH2=CH-CHO  D. OHC-CHO 

Câu 2: Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozơ →  X →  Y →  CH3COOH. Hai chất X và Y lần lượt là: 

A. CH3CH2OH và CH2=CH2 B. CH3CH2OH và CH3CHO 

C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO D. CH3CHO và CH3CH2OH 

Câu 3: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ: 

A. propan-2-ol B. cumen C. propan-1-ol D. propan 

Câu 4: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu 

được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. 

Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho Na = 23, Ag = 108) 

A. CH3CHO B. OHC-CHO C. HCHO D. CH3CH(OH)CHO 

Câu 5: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) 

trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 

2,24 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là  

A. CH3CHO  B. HCHO  

C. CH3CH2CHO  D. CH2=CHCHO 

Câu 6: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 là: 

A. anđehit fomic, axetilen, etilen B. axit fomic, vinylaxetilen, propin 

C. anđehit axetic, but-1-in, etilen D. anđehit axetic, axetilen, but-2-in 

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = 

a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng 

anđehit: 

A. no, hai chức  B. no, đơn chức 

C. không no có hai nối đôi, đơn chức D. không no có một nối đôi, đơn chức 

Câu 8: Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công 

thức của anđehit là 

A. C2H3CHO B. CH3CHO C. HCHO D. C2H5CHO 

Câu 9: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-

CH2-OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm 

là: 

A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (4) C. (2), (3), (4) D. (1), (3), (4) 

Câu 10: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư AgNO3 trong 

dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là: 

A. 21,6 gam B. 10,8 gam C. 43,2 gam D. 64,8 gam 

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác 

dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản 

ứng. Công thức của X là: 

A. HCHO B. (CHO)2 C. CH3CHO D. C2H5CHO 
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Câu 12:Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số 

chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là: 

A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 

Câu 13: Oxi hóa ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm duy nhất là xeton 

Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là: 

A. CH3-CH(OH)-CH3 B. CH3-CH2-CH2-OH 

C. CH3-CH2-CH(OH)-CH3 D. CH3-CO-CH3  

Câu 14: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác 

dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi 

so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh 

ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là: 

A. 9,2 B. 7,8 C. 7,4 D. 8,8 

Câu 15: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: 

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH. B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH. 

C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH. 

Câu 16: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều 

tác dụng được với dung dịch NaOH là 

A. 6 B. 4 C. 3 D. 5 

Câu 17: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng 

đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là  

A. 75% B. 62,5% C. 55% D. 50% 

Câu 18: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác 

dụng được với nhau là: 

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 

Câu 19: Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozơ →  X →  Y →  CH3COOH. Hai chất X và Y lần lượt là: 

A. CH3CH2OH và CH2=CH2 B. CH3CH2OH và CH3CHO 

C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO D. CH3CHO và CH3CH2OH 

Câu 20: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam 

muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là  

A. CH3-CH2-COOH  B. HC≡C-COOH  

C. CH2=CH-COOH  D. CH3COOH 

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y 

cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là: 

A. HOOC-COOH  B. HOOC-CH2-CH2-COOH 

C. CH3-COOH  D. C2H5-COOH 

Câu 22: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1 : 1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X 

tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất 

của các phản ứng este hóa đều bằng 80%. Giá trị của m là  

A. 8,10 B. 10,12 C. 16,20 D. 6,48 

Câu 23: Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 

2,24%. Công thức của Y là 

A. C2H5COOH B. CH3COOH C. C3H7COOH D. HCOOH 
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Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lit O2 (ở đktc), thu 

được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là: 

A. 8,96 B. 11,2 C. 6,72 D. 4,48 

Câu 25: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol 

benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là: 

A. 3 B. 5 C. 6 D. 4 

Câu 26: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy 

gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là: 

A. T, Z, Y, X B. T, X, Y, Z C. Z, T, Y, X D. Y, T, X, Z 

Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư AgNO3 trong 

dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là: 

A. 21,6 gam B. 10,8 gam C. 43,2 gam D. 64,8 gam 

Câu 28:Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng 

với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. Công 

thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là: 

A. CH3-COOH, H-COO-CH3 B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 

C. CH3-COOH, CH3-COO-CH3 D. H-COO-CH3, CH3-COOH 

Câu 29: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản 

ứng este hóa bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là: 

A. 6,0 gam B. 4,4 gam C. 8,8 gam D. 5,2 gam 

Câu 30: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số 

chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là: 

A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 


